
TC Y sỹ

K18 K1A K1B K1C K2A K2B K2C K2 K3A K3B K4A K4B K4C K4D K2 K3A K3B K4 ĐD K1 Dược K1

Sáng

GD chính trị

GV: Ths.Thu

(4 tiết) A4

TH.KTĐDCB1

Tổ 1

GV: Ths.Nhi

 (4 tiết) 

 PTH.KTĐD

TH.KTĐDCB1

Tổ 1

GV:Ths.Toàn

 (4 tiết) 

 PTH.KTĐD

GD chính trị

GV: Ths.Thu

(4 tiết) A4

Chiều

GD QP-AN

GV: Cn. 

Nhung

(4 tiết) A4

14h00

Bệnh chuyên 

khoa

(Thi viết)

P. D1

TH.KTĐDCB1

Tổ 2(4 tiết) 

Tổ 3 (3 tiết)

GV:Ths. Nhi; 

CK1.Huệ  

PTH.KTĐD; A3

TH.KTĐDCB1

Tổ 2(4 tiết) 

Tổ 3 (3 tiết)

GV:Ths. Toàn; 

CK1.Huệ  

PTH.KTĐD; A3

14h00

Marketing Dược

(Thi viết)

P. A2

GD QP-AN

GV: Cn. Nhung

(4 tiết) A4

Sáng

GD chính trị

GV: Ths.Thu

(4 tiết) A4

TH.KTĐDCB1

Tổ 1 (4 tiết) 

Tổ 3 (3 tiết)

GV:Ths. Nhi; 

CK1.Huệ  

PTH.KTĐD; A2

TH.KTĐDCB1

Tổ 1 (4 tiết) 

Tổ 3 (3 tiết)

GV:Ths. Toàn; 

CK1.Huệ  

PTH.KTĐD; A2

GD chính trị

GV: Ths.Thu

(4 tiết) A4

Chiều

GD QP-AN

GV: Cn. 

Nhung

(4 tiết) A3

14h00

Sức khỏe CĐ

(Thi viết)

P. D1

TH.KTĐDCB1

Tổ 2

GV: Ths.Nhi

 (4 tiết) 

 PTH.KTĐD

TH.KTĐDCB1

Tổ 2 (4 tiết) 

Tổ 1 (3 tiết)

GV:Ths. Toàn; 

CK1.Huệ  

PTH.KTĐD; A2

GD QP-AN

GV: Cn. Nhung

(4 tiết) A3

Sáng

Dược lý

GV: Ds.Yến 

(4 tiết) B2

08h00

Quản lý điều 

dưỡng - 

NCKH

(Thi viết)

P. D1

TH.KTĐDCB1

Tổ 3

GV: Ths.Nhi

 (4 tiết) 

 PTH.KTĐD

TH.KTĐDCB1

Tổ 1 (4 tiết) 

Tổ 2 (3 tiết)

Tổ 3 (4 tiết)

GV:Ths. Toàn; 

CK1.Huệ; 

Ths.Nhi 

PTH.KTĐD; A3

08h00

Kinh tế Dược

(Thi viết)

P. A2

TH.GD QP-AN

GV: Cn. Nhung

(4 tiết) B3

Chiều

Sáng

Dược lý

GV: Ds.Yến 

(4 tiết) A2

08h00

Quản trị kinh 

doanh Dược

Nhóm 1

(Thi Thực hành)

P.TH bán thuốc

Hóa phân tích

GV: Ds.Học

(4 tiết) B3

Chiều

GD QP-AN

GV: Cn. 

Nhung

(4 tiết) A2

14h00

TT Bệnh 

chuyên khoa

(Thi thực 

hành)

Bệnh viện

14h00

Quản trị kinh 

doanh Dược

Nhóm 2

(Thi Thực hành)

P.TH bán thuốc

GD QP-AN

GV: Cn. Nhung

(4 tiết) A2

Xác suất thống kê

GV: Ths.Nga

(4 tiết) D2

KT Điều dưỡng CB1

GV: CKI.Huế

(3 tiết) A3

KT Điều dưỡng CB1

GV: CKI.Huế

(3 tiết) A4

Xác suất thống kê

GV: Ths.Nga

(4 tiết) A3

THỰC 

TẬP

 TỐT 

NGHIỆP

(Theo

 

KH số 

525/KH-

CĐYT 

ngày 

29/04/

2025)

Vệ sinh phòng 

bệnh

GV: Cn.An

(4 tiết) B3

TTLS Điều 

dưỡng Nội khoa, 

Ngoại khoa

Cao đẳng liên thông

Thứ 2

19/5

TTLS Điều 

dưỡng Nội khoa, 

Ngoại khoa

GD Quốc phòng - An ninh

GV: Cn. Nhung

(4 tiết) HT. Phòng khám

Tiếng Anh CN

GV: Cn.Thủy

(4 tiết) D2

Thứ 3

20/5

TTLS Điều 

dưỡng Nội khoa, 

Ngoại khoa

Tiếng Anh CN

GV: Cn.Thủy

(4 tiết) D2

Thứ 4 

21/5

TTLS Điều 

dưỡng Nội khoa, 

Ngoại khoa

Tiếng Anh CN

GV: Cn.Thủy

(4 tiết) D2

Thứ 5

22/5

           UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 LỊCH DẠY VÀ HỌC TUẦN 40 NĂM HỌC 2024-2025

       Từ ngày 19/5/2025 đến ngày 25/5/2025

Thứ/

ngày
Buổi

Cao đẳng Y sỹ Cao đẳng Điều dưỡng Cao đẳng Dược



Sáng

Dinh dưỡng - 

VSPB

GV: Cn.Thụy

(4 tiết) B2

08h00

TT Bán lẻ thuốc

Nhóm 1

(Thi Thực hành)

P.TH bán thuốc

TH. Hóa PT

Tổ 2

GV: Ds.Học

 (4 tiết) 

 PTH.Hóa-KN

Chiều

TH.GD QP-

AN

GV: Cn. 

Nhung

(4 tiết) B3

TH.KTĐDCB1

Tổ 1

GV: Ths.Nhi

 (4 tiết) 

 PTH.KTĐD

TH.KTĐDCB1

Tổ 1

GV:CK1.Huệ

(3 tiết) A2

TH.KTĐDCB1

Tổ 3

GV: Ths.Hải

(3 tiết)  

PTH.KTĐD

TH.KTĐDCB1

Tổ 3

GV: Ths.Hải

(3 tiết)  

PTH.KTĐD

14h00

TT bán lẻ thuốc

Nhóm 2

(Thi Thực hành)

P.TH bán thuốc

TH. Tin học

Tổ 2

TH. Hóa PT

Tổ 1

GV:Ths.Thọ; 

Ds.Học

 (4 tiết) 

PTH.Tin học; 

PTH.Hóa-KN

Tối

Sáng

TH.KTĐDCB1

Tổ 2

GV: Ths.Nhi

 (4 tiết) 

 PTH.KTĐD

TH.KTĐDCB1

Tổ 2

GV:Ths.Toàn

 (4 tiết) 

 PTH.KTĐD

TH. Tin học

Tổ 1

TH. Hóa PT

Tổ 2

GV:Ths.Thọ; 

Ds.Học

 (4 tiết) 

PTH.Tin học; 

PTH.Hóa-KN

Chiều

Tối

Sáng

Chiều

TH.KTĐDCB1

Tổ 2 (4 tiết) 

Tổ 1 (3 tiết)

GV:Ths.Nhi; 

Ths. Hải

 PTH.KTĐD

Chủ 

nhật

25/5

GD Quốc phòng - An ninh

GV: Cn. Nhung

(4 tiết) HT. Phòng khám

GD Quốc phòng - An ninh

GV: Cn. Nhung

(4 tiết) HT. Phòng khám

Xác suất thống kê

GV: Ths.Nga

(4 tiết) A3

GD chính trị

GV: Ths.Thu

(4 tiết) A2

Thứ 7

24/5

Sinh lý

GV: Bs. Lý

(tiết 5-9) A2

Hóa sinh

GV:Ds. Hương

(tiết 10-13)

A2

14h00

Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Nhóm 1,2

(Thi Thực hành)

P.TH KTĐD

Tổ chức - QLYT

GV: Cn.Sáu

( tiết 1-4) A4

Tổ chức - QLYT

GV: Cn.Sáu

(4 tiết) B2

GD chính trị

GV: Ths.Thu

(4 tiết) A2

GD Quốc phòng - An ninh

GV: Cn. Nhung

(5 tiết) HT. Phòng khám

Thứ 6

23/5

TTLS Điều 

dưỡng Nội khoa, 

Ngoại khoa

Xác suất thống kê

GV: Ths.Nga

(3 tiết) D2

Vệ sinh phòng 

bệnh

GV: Cn.Thụy; 

Cn.An

(4 tiết) B3

Tâm lý - GDSK

GV: Cn.Thụy

( tiết 1-5) A4

THỰC 

TẬP

 TỐT 

NGHIỆP

(Theo

 

KH số 

525/KH-

CĐYT 

ngày 

29/04/

2025)

 Quảng Bình, ngày 16 tháng  5 năm 2025

 HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Lê Tiến Dũng

Ghi chú: 

- Giáo viên dạy môn học thông báo cho số sinh viên học bù, nhập học muộn của 

lớp CĐ Điều dưỡng K4B,4D, CĐ Y sỹ K2A, CĐ Điều dưỡng K3A&3B, CĐ Dược 

K3A&3B theo lịch của lớp CĐ Ysỹ K2B

TH.Hóa sinh

Tổ 1

GV:Ds. Hương

(tiết 1-4)

PTH.Hóa-KN

08h00

Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Nhóm 3,4

(Thi Thực hành)

P.TH KTĐD

14h00

Dược lý

(Thi viết)

P. A3, A4

GD chính trị

GV: Ths.Thu

(t.57-60) A2

GD chính trị

GV: Ths.Thu

(t.53-56) A2


